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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ  

TỈNH QUẢNG NINH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số:08/2022/HS-ST
 

     Ngày: 16-3- 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nông Thúy Chính
 

Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Mạnh Hùng 

                                         ông Nguyễn Văn Bình 

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Trung Hiếu – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh tham 

gia phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phượng- Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng3 năm 2022, tại Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng 

Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 09/2022/TLST-HS ngày 

16tháng 02 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2022/QĐXXST-HS 

ngày 01 tháng 3năm 2022 đối với:  

- Bị cáo:   u ễn T ến D, s nh n    05/6/1992 tạ  hu ện  ả      tỉnh Quảng 

Ninh.  ơ   ư tr : khu A, thị trấn B, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: 

không; trình độ (văn hóa) học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; g ớ  t nh: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông   u ễn T ến   n  và bà Phạm Thị   m C; có 

vợ là    Thị   và 01 con; t ền án  t ền sự: kh n ; bị bắt tạm giam n    15/12/2021  

h ện tạm   am tạ  nh  tạm       n  an hu ện  ả    , có mặt. 

 - Bị hại: anh Phạm   nh T1, sinh năm 1986. 

  ơ   ư tr : khu G  thị trấn B  hu ện  ả      tỉnh Quản    nh   ó đơn x n xét 

xử vắn  mặt. 

 Người làm chứng: 

+ Chị Phạm Thị   m H  vắn  mặt. 

+ Anh   u ễn Xuân T  vắn  mặt. 

+ Anh Phạm T ến D  vắn  mặt. 

+ Anh   u ễn  ạnh    vắn  mặt. 

 + Anh Ph  Văn  , vắn  mặt 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trong th     an t  n    30/11/2021 đến n    02/12/2021     a   u ễn T ến 

D v  Phạm   nh Tuấn xả  ra mâu thu n    n quan đến v ệ  T1 mua n u  n vật   ệu 

xâ  dựn  nhưn  nợ t ền   a D n   sau đó T1 đã  hu ển khoản trả nợ  ho D n   

nhưn  v n đến nh  D n   hử   ớ  v  đ  dọa đánh D n . V o tố  n    02/12/2021  

D n  đan  n ồ  ăn uốn  tạ  nh    n    u ễn  ạnh   n , Ph  Văn  on  v    u ễn 

Xuân Trư n  thì T1  ọ  đ ện thoạ   ho   n  đề  ập v ệ  x n     D n  nhưn  sau đó 

 ạ  kh  u kh  h  thá h thứ  D n  đánh nhau. D n  n h  thấ    ền nó   hu ện đ ện 

thoạ  trự  t ếp vớ  T1     a ha    n t ếp tụ  xả  ra tranh  ã  v  h n đến nh  T1 để   ả  

qu ết.   h  đ   D ng  ầm theo 01  on dao ( oạ  dao  ọt hoa quả   án m u v n   d   

khoản  20 m  phần  ưỡ  nhọn làm  ằn  k m  oạ  m u trắn )   ấu tron  n ư   rồ  đ  

đến nh  Tuấn tạ  khu     Qu ền  thị trấn Quản      hu ện  ả    . Thấ  vậ     n   

 on   Trư n  đ  th o D n  để  an n ăn.  hoản  23       n  n     Tuấn đ  về  ần 

đến nh  thấ  D n  đứn  trướ   ửa n n T1  ọ   ho Phạm T ến D n   s nh năm 1996  

tr  tạ  khu    Sơn  thị trấn Quản      hu ện  ả     nó   ó n ư   tìm đánh T1 và 

 ảo D n  đến để đưa T1 về nh .  h  đến vỉa h  trướ    n  nh   T1 xuốn  x  t ến 

đến rồ   ó     nó  v  h nh độn  khiêu khích đố  vớ    u ễn T ến D n    ự  tứ  

D n    ền rút con dao mang theo ra kề v o    T1 để dọa rồ     dao xuốn , nhưn  T1 

t ếp tụ    ằn  dao   a D n  v  thá h thứ   mày đâm tao đi”. Tron      ha    n   ằn  

 o  D n  đã d n  dao đâm 01 nhát tr n  v n  mạn sư n   n trá    a T1  â  thươn  

t  h. Sau đó D n   ảo mọ  n ư   đưa Tuấn đ   ệnh v ện. Còn D n  sau kh   â  án 

đã vứt  on dao đ  v  r   kh   nơ   ư tr   đến n    15/12/2021  D n  ra đầu th . Cơ 

quan đ ều tra đã t   hứ  tru  tìm  on dao D n  d n  để  â  án nhưn  kh n   ó kết 

quả. 

Tạ   ản  ết  uận   ám định pháp   về thươn  t  h số 894/21/T T n    

09/12/2021   a Trun  tâm pháp   – S    tế tỉnh Quản    nh thể h ện: Phạm   nh 

Tuấn  ó vết thươn  khoan     n sư n 7-8 đư n  ná h    a   n trá   vết xướ  da mặt 

  n    trá  d   03 m  vết thươn  đốt 3 n ón 4 mặt  òn    n ta  phả  d   03  m  t   ệ 

t n thươn   ơ thể do thươn  t  h  â  n n h ện tạ     48 . Vết thươn  khoan     n 

sư n do vật sắ  nhọn tá  độn  trự  t ếp   á  vết thươn   òn  ạ  do vật sắ   â  n n. 

Tạ   ản kết  uận   ám định pháp   về thươn  t  h số 57/22/T T n    18/01/2021 

  a Trun  tâm pháp   – S    tế tỉnh Quản    nh (  ám định b  sung) t ếp tụ  kết 

 uận: T   ệ t n thươn   ơ thể do thươn  t  h  â  n n  ho anh Phạm   nh T1 là 

48%. B t l c            . 

Về trách nhiệm dân sự: quá trình đ ều tra, bị can Nguyễn Tiến D n  đã tá  

độn    a đình  ồ  thư ng xong về dân sự, bị hại không có yêu cầu bồ  thư ng gì 

thêm v   ó đề nghị x n   ảm nh  trá h nh ệm hình sự  ho bị cáo. 

Quá trình đ ều tra và tại phiên tòa,   u ễn T ến D đã kha  nhận h nh v  phạm 

tộ  như đã n u tr n. Nói l i sau cùng, bị  áo ăn năn hối hận về hành vi phạm tội c a 



3 

 

mình, bị cáo hiện     ao động chính trong   a đình, v  đề nghị Hộ  đồng xét xử xem 

xét cho bị cáo đượ  hư ng mức án thấp nhất.  

Bị hại là anh Phạm   nh T1 đã đượ  Tòa án tr ệu tập hợp  ệ nhưn  vắn  mặt 

v  đã  ó đơn x n xét xử vắn  mặt  đồng th    ó quan đ ểm như sau: anh nợ t ền mua 

n u  n vật   ệu   a D n  v   ị D n  đò  n n anh  ự  tứ  đã đến  hử   ớ  v  đ  dọa 

đánh D n . Tố  n    02/12/2021  do trướ  đó đã d n  rượu   a n n anh    n ư   

 ọ  đ ện v  t ếp tụ   hử   ớ   kh  u kh  h D n  đánh nhau. Khi v a gặp D n  anh 

đã mất  ình tĩnh v  t ến đến ch  D n  kh  u kh  h trước, thách thức, bảo D n  đâm 

đ  rồi giằng lấy dao c a D n   tron  kh    ằn   o thì D n  đã đâm tr n  mạn sư n 

anh  sau đó D n  đã  ảo mọ  n ư   đưa anh đ  v ện.    a anh v  D n     mố  quan 

hệ họ h n  thân th ết  g a đình D n  đã  ồ  thư ng th a đán   ho anh nên anh 

không có yêu cầu  ì th m  anh đề nghị Tòa án xem xét giảm nh  hình phạt cho bị 

 áo D n . 

 h n  n ư     m  hứn      hị Phạm Thị   m H, các anh   u ễn Xuân 

Trư n , Phạm T ến D n ,   u ễn  ạnh   n  v  Ph  Văn  on  đã đượ  Tòa án 

tr ệu tập hợp  ệ nhưn  đều vắn  mặt  tu  nh  n quá trình đ ều tra đã  ó   i khai về 

diễn biến sự việc, cụ thể: trước khi xảy ra sự việ  đánh nhau    a   u ễn T ến 

D n  và anh Phạm   nh T1 đã  ó mâu thu n    n quan đến v ệ  nợ t ền mua h n   

đồn  th    ó sự thá h thứ  đánh nhau    a ha    n. V o hồ  23      n    

02/12/2021  tạ  khu vự  trướ   ửa nh  anh Phạm   nh T1 thuộ  khu     Qu ền  

thị trấn Quản      tron        ằn   o    u ễn T ến D n  đã d n  01 con dao cán 

vàng dài khoảng 20 -25 m đâm v o n ư i anh T1  sau đó D n  bảo mọ  n ư   đưa 

anh T1 đ   ấp cứu rồi b  chạy. 

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 10/CT-VKSHH ngày 15/02/2022 c a 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà truy tố bị cáo Nguyễn Tiến D n  về tộ   C  ý 

gây thương tích”  theo qu  định tạ  đ ểm c khoản 3 Đ ều 134 (thuộ  trư ng hợp quy 

định tạ  đ ểm a khoản 1 Đ ều 134) c a Bộ luật Hình sự. 

Tạ  ph  n tòa  đại diện Viện kiểm sát v n gi  n u  n quan đ ểm truy tố về tội 

danh  đ ều luật áp dụn  như nội dung bản Cáo trạng v  đề nghị Hộ  đồng xét xử áp 

dụng đ ểm c khoản 3 Đ ều 134; đ ểm b, s khoản 1  khoản 2 Đ ều 51, khoản 1 Đ ều 

54 Bộ  uật  ình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến D n   t  04 năm đến 04 năm 06 

tháng tù về tộ   C  ý gây thương tích”. 

Về trách nhiệm dân sự: bị cáo, bị hạ  đã th a thuận bồ  thư ng xong, bị hại 

không có yêu cầu  đề nghị gì thêm nên không xem xét giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Tr n  ơ s  nội dung vụ án   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng c a Cơ quan  ảnh sát đ ều tra Công an 

huyện Hải Hà, Đ ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hà, Kiểm sát viên 

tron  quá trình đ ều tra, truy tố đã thực hiện đ n  thẩm quyền, trình tự, th  tục c a 
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Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình đ ều tra và tại phiên tòa, bị cáo, nh n  n ư i 

tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định c a 

Cơ quan t ến hành tố tụng  n ư i tiến hành tố tụng. Do đó   á  h nh v   qu ết định 

tố tụng c a  ơ quan t ến hành tố tụn  v  n ư i tiến hành tố tụn  đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội c a bị cáo: tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tiến D n  đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội c a mình đ n  như nội dung bản cáo trạng truy 

tố, l i khai c a bị cáo tại phiên tòa phù hợp với l i khai tạ   ơ quan đ ều tra, phù 

hợp với l i khai c a bị hại, l i khai c a nh ng n ư i làm chứng, Bản kết luận giám 

định pháp y về thươn  t  h số 894/21/TgT ngày 09/12/2021 và số 57/22/TgT ngày 

18/01/2022 c a Trung tâm pháp y S  Y tế Quảng Ninh, phù  hợp  với  Biên bản 

khám nghiệm hiện trư ng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được 

thẩm tra tại phiên toà. Bị cáo khẳn  định, nh ng l i khai tạ   ơ quan đ ều tra là tự 

nguyện  đ n  sự thật, không bị ép cung, mớm cung hoặc nhục hình.  hư vậy, Hội 

đồng xét xử  ó đ   ơ s  kết luận: khoản  23     n    02/12/2022  tạ  khu vự  vỉa 

h  trướ    n  nh  Phạm   nh Tuấn thuộ  khu     Qu ền  thị trấn Quản      

hu ện  ả      do mâu thu n  á nhân n n   u ễn T ến D đã  ó h nh v  d n  một 

con dao nhọn đâm v o v n  mạn sư n   n trá    a anh Phạm Minh Tuấn  â  

thươn  t  h, làm anh T1 bị  t n hạ  48   sứ  kh  . 

[3] Về tính chất, mứ  độ nguy hiểm hành vi c a n ư i phạm tội: xét thấy, bị 

cáo    n ư i có đầ  đ  năn   ực trách nhiệm hình sự, nhận thứ  được việc xâm 

phạm đến thể chất, sức kh e c a n ư i khác là vi phạm pháp luật  nhưn  v n thực 

hiện với l i cố ý trực tiếp. Hành vi phạm tội c a bị cáo là rất nghiêm trọng, đã xâm 

phạm đến sức kh e c a n ư   khá      đố  tượn  được pháp luật bảo vệ; hành vi c a 

bị  áo đã gây mất trật tự trị an c a địa phươn .  

[4] Xét nhân thân bị cáo, tình tiết tăn  nặng, giảm nh  trách nhiệm hình sự: bị 

cáo  hưa  ó t ền án, tiền sự; tình tiết tăn  nặng: không có. Tình tiết giảm nh : sau 

kh  phạm tộ   ị  áo ra đầu th ; t  h  ự  tá  độn    a đình  ồ  thư n  th ệt hạ   ho  ị 

hạ ; quá trình đ ều tra vụ án v  tạ  ph  n tòa  ị  áo đều th nh khẩn kha   áo  ăn năn 

hố   ả    ị  áo     ao độn   h nh tron    a đình;  ị hạ  đề n hị  ộ  đồn  xét xử   ảm 

nh  hình phạt  ho  ị  áo; n u  n nhân d n đến h nh v  phạm tộ    a  ị  áo   n   ó 

một phần       a  ị hạ  kh  đã đ  dọa   hử   ớ   kh  u kh  h  thá h thứ   ị  áo, nên 

 ị  áo đượ  áp dụn   á  tình t ết   ảm nh  trá h nh ệm hình sự qu  định tạ  đ ểm b, 

s khoản 1  khoản 2 Đ ều 51, khoản 1 Đ ều 54 Bộ  uật Hình sự. 

[5] Về hình phạt đố  vớ   ị  áo: thấ  rằn   mặ  d   ị  áo sử dụn  hun  kh  

n u  h ểm để  â  thươn  t  h  ho anh Phạm   nh T1, nhưn  sau kh   â  thươn  

tích cho anh T1,  ị  áo đã d n   ạ  v   ảo mọ  n ư   đưa anh T1 đ   ứu  h a.  ơn 

n a xét đến n u  n nhân sâu xa   a vụ án n     n   ó một phần       a  ị hạ . Căn 

cứ vào tính chất, mứ  độ nguy hiểm c a hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nh  

trách nhiệm hình sự, Hộ  đồng xét xử thấy, bị  áo đ  đ ều kiện được áp dụn  khoản 

1 đ ều 54 Bộ  uật  ình sự   ho  ị  áo đượ  hư n  mứ  hình phạt dướ  mứ  thấp 

nhất   a khun  hình phạt đượ  áp dụn   tron  khun  hình phạt   ền kề   n  đ    áo 
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dụ   ị  áo th nh   n  dân tốt  ó   h  ho   a đình v  xã hộ  và phòng ng a tội phạm 

chung, như đề nghị c a đại diện Viện kiểm sát     ó  ăn  ứ v  đ n  pháp  uật. 

[6] Về trá h nh ệm  ồ  thư n  dân sự: quá trình đ ều tra   a đình  ị  áo đã 

 ồ  thư n   ho  ị hạ . Quá trình đ ều tra v  tạ  Đơn x n xét xử vắn  mặt   ị hạ  

kh n   ó   u  ầu  đề n hị  ì th m n n  ộ  đồn  xét xử  kh n  x m xét    ả  qu ết. 

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

th o qu  định c a pháp luật 

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong th i hạn luật định.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

 Tu  n  ố  ị  áo   u ễn T ến D n  phạm tộ  “C  ý gây thương tích”. 

1. Áp dụng đ ểm c khoản 3 Đ ều 134 (thuộ  trư ng hợp qu  định tạ  đ ểm a 

khoản 1 Đ ều 134); đ ểm b, s khoản 1  khoản 2  Đ ều 51  khoản 1 Đ ều 54 Bộ  uật 

 ình sự. Xử phạt  ị  áo   u ễn T ến D n  04 ( ốn) năm tù, th   hạn t  t nh t  

n     ị  ắt 15/12/2021. 

2. Về án  ph : áp dụn  Đ ều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQ  14 n    30/12/2016  qu  định về án phí, lệ phí Tòa án, buộc  ị 

cáo   u ễn T ến D n  phải nộp 200.000đ (ha  trăm n hìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

3. Căn  ứ khoản 1 Đ ều 331; khoản 1, 3 Đ ều 333 c a Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Bị  áo  ó qu ền khán   áo  ản án tron  th   hạn 15 (mư    ăm) n    t nh t  n    

tuyên án sơ thẩm (n    16/3/2022). Bị hạ  vắn  mặt tạ  ph  n tòa  ó qu ền khán  

 áo Bản án tron  th   hạn 15 n    kể t  n    nhận đượ  Bản án hoặ  n    Bản án 

đượ  n  m  ết tạ  nơ  thư n  tr .  

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh.                                              

- VKSND huyện Hải Hà; 

- Đội hồ  ơ nghiệp v  CA huyện Hải Hà; 

- Cơ quan quản lý TG  TG CA huyện Hải 

Hà; 

- CCTHADS huyện Hải Hà; 

- Bị cáo; bị hại; 

 - THA  Lưu VP  hồ  ơ.                 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nông Thúy Chính 
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	2. Về án  phí: áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016, quy định về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Tiến Dũng phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.



